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Tóm tắt. Bài viết này nghiên cứu tác động điều tiết của mức độ thực hiện hợp đồng phụ công nghiệp đến 

mối quan hệ giữa nguồn lực bên trong doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và hiệu quả hoạt động kinh 

doanh (HQHĐKD) tại Việt Nam. Sử dụng Lý thuyết nguồn lực công ty, nghiên cứu này giả thuyết rằng, 

doanh nghiệp càng tăng cường thực hiện hợp đồng phụ thì vốn từ vay nợ và nguồn lực marketing càng 

làm giảm hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, trong khi đó trình độ của chủ doanh nghiệp làm tăng hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp. Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu điều tra DNNVV hoạt động trong lĩnh 

vực chế tạo ở Việt Nam. Kết quả kiểm định tại 260 DNNVV có thực hiện hợp đồng phụ đã chỉ ra rằng, 

các giả thuyết đặt ra không thể bác bỏ. Tuy nhiên, nghiên cứu thất bại để chỉ ra bằng chứng thực nghiệm 

đối với vai trò của hợp đồng phụ đến mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ vay và HQHĐKD của doanh nghiệp. 

Từ khoá. doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp đồng phụ, hiệu quả hoạt động kinh doanh, nguồn lực doanh 

nghiệp. 

 

THE EFFECT OF ENTERPRISE’S RESOURCES ON PERFORMANCE 

OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN VIETNAM 

 
Abstract. The study investigates the moderating effect of subcontract on the relationship between 

resources and small-medium enterprise (SME)’s performance in Vietnam. Building upon resource-based 

view, the hypotheses are proposed that the effect on loan and marketing resource on the performance of 

sub-contract SME is lesser than that of non sub-contract SME, whereas the effect of SME manager’s 

education on its performance is higher. 260 sub-contract SMEs from enterprise survey data of the World 

Bank were used to test the hypotheses. Regression reveals that the empirical findings are strongly 

supported the proposed hypotheses. The study however fails to find the evidence on the role of sub-

contract on the relationship between debt and SME’s performance. 

Keywords. SMEs, subcontracting, performance, firm resource. 

1. GIỚI THIỆU 

Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là các DNNVV là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu 

quan tâm trong những thập niên qua [10], [3], [9] bởi số lượng doanh nghiệp và vai trò quan trọng của 

các doanh nghiệp này trong việc đóng góp vào GDP của quốc gia, v.v. Theo Tổng cục thống kê thông tin, 

tính đến tháng cuối năm 2016, trong số 477.808 doanh nghiệp Việt Nam có đến 97% là DNNVV; trong 

đó gần 60% doanh nghiệp có qui mô rất nhỏ, vốn cũng như điều kiện kỹ thuật lạc hậu dẫn đến hiệu quả 

kinh doanh chưa cao. Về mặt học thuật, một trong những lý thuyết để giải thích những yếu tố ảnh hưởng 

đến HQHĐKD của doanh nghiệp là Lý thuyết nguồn lực [18]. Theo quan điểm này, khả năng doanh 

nghiệp kiểm soát các nguồn lực có giá trị, hiếm, khó bắt chước và thay thế sẽ tạo ra được những lợi thế 

cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp, từ đó tăng cường HQHĐKD. Song song đó, thuê ngoài 

(outsourcing) ngày càng được quan tâm bởi các học giả trong và ngoài nước. Trong đó, hợp đồng phụ 

được hiểu là việc công ty sản xuất chính có quy mô lớn và thuê những doanh nghiệp nhỏ hơn thực hiện 

sản xuất các linh kiện, bộ phận phục vụ cho việc hoàn thành sản phẩm chính cuối cùng của mình theo một 

cam kết hợp đồng [7]. Đến nay, trên thế giới đã xuất hiện không ít tranh luận trái chiều xoay quanh tác 

động của các hợp đồng phụ. Theo [8], các DNNVV hạn chế về nguồn lực hơn rất nhiều so với các doanh 

nghiệp lớn, do vậy các DNNVV sẽ thực hiện hợp đồng phụ nên phải phụ thuộc vào bên giao hợp đồng về 
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đầu vào cũng như công nghệ, dẫn đến tình trạng không thể nắm hết chuỗi giá trị sản xuất, khó đạt được 

hiệu quả cao trong kinh doanh. Ngược lại, một số nghiên cứu khác cho rằng DNNVV có thể tận dụng 

việc thực hiện hợp đồng phụ để khai thác các lợi ích như mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm quản 

trị, cập nhật, chuyển giao công nghệ hiện đại, khắc phục những yếu điểm vốn có và sản xuất hiệu quả hơn 

[5]. Tuy nhiên, hiện nay vấn đề này vẫn còn bỏ ngỏ tại Việt Nam. Vì vậy, mục tiêu của bài viết này là 

nghiên cứu nguồn lực của DNNVV ảnh hưởng như thế nào đến HQHĐKD của DNNVV? Đồng thời, xem 

xét vai trò của việc thực hiện hợp đồng phụ đến hiệu quả sử dụng nguồn lực doanh nghiệp vào hoạt động 

sản xuất kinh doanh của các DNNVV tại Việt Nam. Bằng cách sử dụng Lý thuyết nguồn lực công ty, các 

biện luận về mặt lý thuyết của bài viết được phát triển để bổ sung những kiến thức về vai trò của hợp 

đồng phụ trong việc xem xét mối quan hệ giữa nguồn lực và HQHĐKD của DNNVV hiện nay. Thêm vào 

đó, bằng chứng thực nghiệm được kiểm định tại các DNNVV ở Việt Nam là tài liệu tham chiếu quan 

trọng để các nhà quản lý nhìn nhận lại vai trò của việc thực hiện hợp đồng phụ đối với nguồn lực và 

HQHĐKD của đơn vị mình. Từ đó, có những định hướng và chiến lược phù hợp nhằm phát triển doanh 

nghiệp một cách bền vững góp phần phát triển kinh tế của quốc gia. 

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 

Theo Lý thuyết nguồn lực [18], nguồn lực chính là cơ sở để tạo ra sự khác biệt trong HQHĐKD giữa 

các doanh nghiệp trong cùng ngành [1]. Thực tế, do hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp là một 

phạm trù rất rộng nên các loại nguồn lực doanh nghiệp ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng rất đa 

dạng. Để phục vụ cho mục tiêu đã đề ra, bài viết này tiến hành tập trung vào các loại nguồn lực cho đối 

tượng các nhà thầu phụ công nghiệp. Theo các học giả nghiên cứu về nguồn lực của DNNVV, nguồn lực 

nhà thầu phụ công nghiệp gồm tỷ lệ nợ vay, nguồn lực marketing, trình độ của chủ doanh nghiệp [6]. Từ 

quan điểm của Lý thuyết nguồn lực, các giả thuyết cho mối quan hệ giữa nguồn lực và HQHĐKD của 

doanh nghiệp được phát triển. 

2.1 Tỷ lệ nợ vay  

[6] cho rằng, ủng hộ cho mối quan hệ đồng biến của vốn vay và HQHĐKD. Lý thuyết này lập luận 

rằng, các doanh nghiệp có số nợ vay cao sẽ càng có nhiều động lực để sản xuất hơn. Ngoài ra, theo [14], 

các DNNVV thường đều thiếu vốn hoạt động, vì thế việc tiếp cận vốn vay đúng lúc sẽ góp phần đáng kể 

khắc phục những khó khăn trở ngại trong sản xuất. Vì những lý do trên, giả thuyết đặt ra là: 

Giả thuyết (GT) 1: Tỷ lệ nợ vay càng lớn thì HQHĐKD của doanh nghiệp càng cao. 

2.2 Nguồn lực marketing 

Theo [8], khi càng tăng chi phí cho marketing, đồng nghĩa với tăng cường hoạt động quảng bá, xây 

dựng kênh phân phối, v.v. các doanh nghiệp sẽ có thể tăng cường thị phần và từ đó tăng thêm lợi nhuận. 

Vì vậy, giả thuyết thứ hai được đề nghị như sau: 

Giả thuyết (GT) 2: Nguồn lực marketing có tác động đồng biến với HQHĐKD của doanh nghiệp. 

2.3 Trình độ chủ doanh nghiệp 

[14] chỉ ra rằng trình độ của chủ doanh nghiệp có tương quan thuận với HQHĐKD của DNNVV. 

Ngoài ra, dù có thể không phải là đối tượng lao động trực tiếp tham gia sản xuất, nhưng khi có trình độ 

học vấn càng cao, các chủ doanh nghiệp sẽ càng có khả năng tiếp cận các phương thức khoa học quản lý 

hiện đại giúp công ty phát triển hơn và có nhiều cơ hội hơn, đồng thời có mối quan hệ rộng hơn, thông 

hiểu về các thể chế, quy định chính sách nhiều hơn [9]. Vì những lý do trên, nghiên cứu đề xuất giả 

thuyết thứ 3 như sau: 

Giả thuyết (GT) 3: Trình độ chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến HQHĐKD của doanh 

nghiệp. 

2.4 Vai trò của thực hiện hợp đồng phụ 

Với các doanh nghiệp thực hiện hợp đồng thuê ngoài thì năng lực tài chính rất quan trọng trong việc 

hình thành và duy trì mối quan hệ kinh doanh cùng các khách hàng lớn nước ngoài, từ đó có thêm nhiều 

cơ hội kinh doanh quốc tế [8]. Tuy nhiên, để có lượng vốn lớn tăng cường sản xuất theo hợp đồng phụ, 

doanh nghiệp càng vay nợ nhiều sẽ càng gặp áp lực trả lại lớn, nhiều khó khăn và rủi ro trong thanh 
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khoản. [12] cho rằng áp lực tài chính quá cao sẽ gây cản trở cho các chính sách về lao động và vốn đầu 

tư, hai nhân tố quan trọng tác động lên HQHĐKD. Do đó, bài viết này đề nghị giả thuyết như sau: 

Giả thuyết (GT) 4a: Doanh nghiệp có thực hiện hợp đồng phụ thì tác động thuận chiều của tỷ lệ nợ 

vay đến HQHĐKD của doanh nghiệp là yếu hơn so với các doanh nghiệp không thực hiện hợp đồng phụ. 

Theo [2], từ trước đến nay các nhà thầu phụ công nghiệp vẫn trung thành với đường lối tập trung 

nguồn lực cốt lõi cho hoạt động sản xuất, còn các hoạt động như marketing, thiết kế và cải tiến sản phẩm 

vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Vì vậy, các nhà thầu phụ hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào 

bên giao hợp đồng thực hiện các hoạt động trên, vì họ cũng chính là đối tượng sẽ tương tác với thị trường 

tiêu thụ cuối cùng. Bởi lẽ đó, khi muốn đẩy mạnh HQHĐKD bằng việc tăng nguồn lực marketing, những 

doanh nghiệp này sẽ không đủ kinh nghiệm cũng như không thể chủ động đề ra những chiến lược 

marketing hiệu quả. Do đó, giả thuyết kế tiếp được đề ra như sau:  

Giả thuyết (GT) 4b: Doanh nghiệp có thực hiện hợp đồng phụ thì mối quan hệ đồng biến của nguồn 

lực marketing và HQHĐKD của doanh nghiệp là yếu hơn so với các doanh nghiệp không thực hiện hợp 

đồng phụ. 

[8] cho rằng trình độ chuyên môn của người quản lý DNNVV sẽ được tăng cường qua việc thực hiện 

hợp đồng phụ do qua những liên kết này, chủ các doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn trong tìm kiếm và 

mở rộng mạng lưới khách hàng, học hỏi những bài học kinh nghiệm, cách thức quản trị kinh doanh từ các 

đối tác lớn, từ đó áp dụng hiệu quả hơn cho chính mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. Vì thế, kỳ 

vọng đặt ra ở giả thuyết 4c là: 

Giả thuyết (GT) 4c:  Doanh nghiệp có thực hiện hợp đồng phụ thì ảnh hưởng đồng biến của trình 

độ chủ doanh nghiệp đến HQHĐKD của doanh nghiệp là mạnh hơn so với doanh nghiệp không thực hiện 

hợp đồng phụ. 

Từ các lập luận trên, mô hình nghiên cứu được tổng hợp trong Hình 1: 

 

Hiệu quả hoạt động

kinh doanh

Tỷ lệ nợ

Nguồn lực marketing

Trình độ chủ 

doanh nghiệp

Thực hiện hợp đồng 

thầu phụ

GT1(+)

GT2(+)

GT3(+)

GT4a(-)

GT4b(-)

GT4c(+)

Yếu tố khác

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Dữ liệu sử dụng 

Để kiểm định các giả thuyết đã nêu, nghiên cứu này sử dụng số liệu thứ cấp thu từ cuộc điều tra 

doanh nghiệp vào năm 2015 do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Viện Khoa học lao động và xã hội - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Khoa Kinh tế - Trường Đại học 

tổng hợp Copenhagen, Viện Nghiên cứu kinh tế phát triển thế giới, Trường Đại học Liên hợp cùng với 

Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam phối hợp thực hiện. Trước khi cuộc điều tra chính thức được tiến 

hành, các cuộc điều tra thử đã được thực hiện trước đó, cuộc điều tra được tiến hành thông qua các cuộc 
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phỏng vấn sâu đối với hơn 2.552 DNNVV ngoài quốc doanh hoạt động trong khu vực chế biến, may mặc. 

Điều tra được thực hiện tại 10 tỉnh và thành phố bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, 

Hà Tây (cũ), Phú Thọ, Nghệ An, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Long An.  

Cách thức chọn mẫu năm 2015 tuân theo cách thức của các cuộc điều tra năm 2005, 2007, 2009 và 

2011. Trên mọi lĩnh vực, các mẫu đều được phân tầng theo hình thức pháp lý để đảm bảo mọi loại hình 

doanh nghiệp ngoài quốc doanh đều được đưa vào bao gồm doanh nghiệp hộ gia đình, doanh nghiệp tư 

nhân, công ty hợp danh/hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Tổng số quan sát 

của bộ dữ liệu là 2.552 doanh nghiệp. Trong số doanh nghiệp này, có 266 DNNVV có thực hiện hợp 

đồng phụ được trích ra từ bộ dữ liệu điều tra DNNVV năm 2015. Đối tượng nghiên cứu của bài viết này 

là DNNVV, nên trong quá trình sàn lọc thông tin từ dữ liệu, nghiên cứu đã loại bỏ 6 quan sát do thiếu 

thông tin. Do đó, tổng số quan sát của nghiên cứu này là 260 quan sát (chiếm 10,19% tổng thể điều tra). 

3.2 Định nghĩa và đo lường các biến trong mô hình nghiên cứu 

Thông tin từ bộ dữ liệu điều tra DNNVV Việt Nam năm 2015 cho phép nghiên cứu này đo lường các 

biến trong mô hình nghiên cứu như sau: 

Biến phụ thuộc (Y): HQHĐKD của doanh nghiệp là tỷ số giữa lợi nhuận trên tổng tài sản của doanh 

nghiệp (ROA). Biến này được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng tài sản của doanh nghiệp (câu 

hỏi kt3_13 và câu hỏi q73c). 

Các biến độc lập: 

Tỷ lệ nợ vay (X1): được phản ánh thông qua tỷ số của tổng nợ vay (câu hỏi q75) chia cho tổng tài sản 

(câu hỏi q73c). 

Nguồn lực marketing (X2): được đo lường bởi tỷ số giữa chi phí dành cho hoạt động marketing (câu 

hỏi q57b_9) và tổng chi phí sản xuất gián tiếp (câu hỏi q57b_12).  

Trình độ người quản lý doanh nghiệp (X3): được phản ảnh bởi biến giả, nhận giá trị 1 nếu người 

quản lý có bằng cấp chuyên môn từ trình độ cao đẳng và đại học trở lên và 0 cho các câu trả lời khác (câu 

hỏi q26c). 

Các biến kiểm soát: 

Quy mô doanh nghiệp (X4): được tính bằng cách giá trị logarit cơ số tự nhiên của tổng tài sản doanh 

nghiệp (câu hỏi q73c). 

Biến điều tiết: 

Hợp đồng phụ (M): được đo lường bằng tỷ số của doanh thu từ các hợp đồng phụ chia cho tổng 

doanh thu của doanh nghiệp (câu hỏi kt3_01). 

3.3 Phương pháp ước lượng 

Với phương pháp đo lường các biến ở trên, nghiên cứu này sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bằng 

phương pháp bình quân bé nhất (OLS) để ước lượng tác động của các nguồn lực đến HQHĐKD của 

doanh nghiệp cũng như vai trò điều tiết của yếu tố hợp đồng phụ trong các mối quan hệ đó. Phương trình 

ước lượng được thể hiện tổng quát thông qua phương trình (1). 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + βMX1M*X1+ βMX2M*X2 + βMX3M*X3 + ε  (1) 

Trong đó, Y là biến phụ thuộc, β0 là hệ số chặn của mô hình; β1->3 lần lượt là hệ số ước lượng các 

biến độc lập, β4 là hệ số của yếu tố kiểm soát, βMX1->3 lần lượt là hệ số ước lượng các biến tương tác giữa 

biến điều tiết M với từng biến độc lập X tương ứng, X1->3 lần lượt là giá trị các biến độc lập, X4 là giá trị 

của yếu tố kiểm soát, XMX1->3 lần lượt là giá trị của các biến tương tác giữa biến điều tiết M với từng biến 

độc lập X tương ứng, ε là sai số của mô hình hồi quy. 

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1 Mô tả thống kê và ma trận tương quan 

Bảng 1 cho biết giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, hệ số phóng đại phương sai (Variance inflation 

factor - VIF) và hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình nghiên cứu. Kết quả phân tích ma trận 

tương quan ở Bảng 1 còn cho thấy hệ số tương quan giữa các biến độc lập đều thấp (<0,8). Hệ số tương 

quan cao nhất 0,432 là mối tương quan giữa hai đại lượng thể hiện quy mô của nguồn vốn doanh nghiệp 

và trình độ của chủ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, kết quả kiểm định cũng cho thấy tất cả các biến đều có 
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giá trị VIF dưới ngưỡng giá trị 4,0. Các kết quả này hàm ý rằng, không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến 

(multicollinearity) khi xem xét tất cả các biến đồng thời trong một mô hình nghiên cứu [4]. 

Ngoài ra, kết quả kiểm định White cho biết rằng, dữ liệu của nghiên cứu không xảy ra hiện tượng 

phương sai sai số thay đổi (Heteroscedasticity) vì kiểm định này không có ý nghĩa về mặt thống kê với 

giá trị p=0,6549. Các kết quả kiểm định trên ngầm mang ý nghĩa rằng, giá trị ước lượng các biến số trong 

mô hình nghiên cứu không bị chệch (unbiased estimation). 

Bảng 1: Mô tả thống kê và ma trận tương quan giữa các biến trong mô hình (n=260) 

Các biến 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 
VIF 1 2 3 4 5 

1. Hiệu quả 

hoạt động kinh 

doanh 

0,300 0,723       

2. Quy mô 

doanh nghiệp 
0,103 0,301 1,29 -0,156**     

3. Tỷ lệ nợ vay 0,013 0,041 1,07 0,555*** 0,1544**    

4. Nguồn lực 

marketing 
0,331 0,471 1,12 -0,033 0,240*** -0,023   

5. Trình độ chủ 

doanh nghiệp 
14,556 1,692 1,35 0,112* 0,432*** 0,208*** 0,288***  

6. Thực hiện 

hợp đồng phụ 
0,224 0,671 1,03 0,509*** -0,125 -0,058 -0,048 0,044 

Ghi chú: *, **, *** lần lượt biểu diễn giá trị mức ý nghĩa thống kê tại 10%, 5% và 1% 

4.2 Thảo luận kết quả 

Kết quả ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính bằng phương pháp OLS về ảnh hưởng điều tiết của 

việc thực hiện hợp đồng phụ đến mối quan hệ giữa nguồn lực và HQHĐKD của DNNVV tại Việt Nam 

được trình bày trong Bảng 2. 

Ảnh hưởng của nguồn lực doanh nghiệp đến HQHĐKD 

Đầu tiên, bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của các nguồn lực doanh nghiệp đến HQHĐKD (mô hình 1 

& 2). Mô hình 1 chỉ xem xét tác động của yếu tố kiểm soát quy mô doanh nghiệp đến HQHĐKD của 

doanh nghiệp. Với hệ số R2 điều chỉnh, giá trị P của mô hình lần lượt là 0,025, 0,012 có nghĩa là sự thay 

đổi của các biến kiểm soát ở mô hình này giải thích được 2,5% sự thay đổi trong HQHĐKD của doanh  

nghiệp với mức ý nghĩa thống kê tại 5%. Kết quả từ mô hình 1 cho thấy rằng, tác động của quy mô doanh 

nghiệp có mối tương quan nghịch đến HQHĐKD của DNNVV tại mức ý nghĩa thống kê là 5% (β=-

0,067; p<0,05). Như vậy, yếu tố kiểm soát quy mô doanh nghiệp được tìm thấy có mối liên hệ đến 

HQHĐKD, tuy nhiên, mối liên hệ này lại là nghịch biến. Dù kết quả này khác với kết quả đã tìm thấy mối 

liên hệ đồng biến giữa quy mô doanh nghiệp với HQHĐKD trong các nghiên cứu trước [9], [11], nhưng 

lại đồng nhất với kết quả từ nghiên cứu của [16] và [13] khi kết luận yếu tố quy mô có tương quan nghịch 

với hiệu quả sản xuất. Theo [15], hiện tượng này có thể giải thích qua lý thuyết lựa chọn ngược: các 

DNNVV có xu hướng duy trì quy mô nhỏ để nhận được nhiều ưu đại từ chính phủ. Hơn nữa, trong bối 

cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động bất ổn, khi quy mô gia tăng, DNNVV cũng phải 

đồng thời tăng cường khả năng quản lý, điều hành, phân phối đầu ra, v.v. Như vậy, khi việc mở rộng quy 

mô tồn tại những rủi ro lớn và trở thành gánh nặng, một số doanh nghiệp chọn cách giữ nguyên hoặc thu 

nhỏ quy mô cho phù hợp với khả năng điều hành và quản lý đã cho thấy tín hiệu tích cực và hiệu quả hơn 

trong kết quả hoạt động kinh doanh.  

Từ nền tảng ở mô hình 1, mô hình 2 cho biết kết quả ước lượng khả năng giải thích cho biến phụ 

thuộc khi thêm vào các biến độc lập và biến điều tiết. Giá trị R2 điều chỉnh của mô hình 2 là 0,640, tương 

đương với khả năng giải thích lên đến 64% sự thay đổi của biến phụ thuộc, tăng đáng kể so với mô hình 1 

(2,5%). Điều này hàm ý rằng, tầm quan trọng của các biến độc lập thể hiện nguồn lực doanh nghiệp – tỷ 

lệ nợ vay, nguồn lực marketing, và trình độ chủ doanh nghiệp cần được xem xét trong mô hình. Bên cạnh 
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đó, giá trị của p là 0,000; có nghĩa là mô hình 2 có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. Kết quả ước lượng từ mô 

hình 2 cho thấy, khi xem xét như một biến độc lập bình thường, việc thực hiện hợp đồng phụ có mối 

tương quan thuận với HQHĐKD tại mức ý nghĩa thống kê là 1% (β=0,559; p<0,001).  

Bảng 2: Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính (OLS) nguồn lực ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của DNNVV (N=260) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điều này có nghĩa là tỷ lệ doanh thu từ các hợp đồng phụ trên tổng doanh thu càng tăng thì sẽ làm 

tăng HQHĐKD. Tương tự, biến tỷ lệ nợ vay cũng cho thấy mối tương quan thuận đến biến phụ thuộc tại 

mức ý nghĩa 1% (β=1,466; p<0,001). Kết quả này hoàn toàn ủng hộ giả thuyết 1 đã được đặt ra trong mô 

hình, đó là tỷ lệ nợ của doanh nghiệp có mối quan hệ đồng biến với HQHĐKD của doanh nghiệp. 

Sau đó, các biến tương tác tương ứng với biến điều tiết và từng biến độc lập được lần lượt xem xét 

lần lượt, kết quả được trình bày tương ứng tại các mô hình 3, 4, 5 và 6. Từ Bảng 2, ta thấy giá trị R2 có sự 

cải thiện đáng kể so với giá trị R2 điều chỉnh ở các mô hình 1 và 2. 

Trước tiên, khi đưa thêm biến tương tác giữa hợp đồng phụ và tỷ lệ nợ (MX1) vào mô hình 3, khả 

năng giải thích đến biến phụ thuộc hiện tại đã đạt 64,8% tại mức ý nghĩa 1% (p=0,000), cải thiện không 

đáng kể so với giá trị R2 điều chỉnh ở mô hình 2 (64%). Dẫu vậy, giá trị thay đổi của R2 điều chỉnh từ mô 

hình 2 sang mô hình 3 được ước lượng có ý nghĩa thống kê ở mức 5% (∆R2=0,008, F (1, 253)=5,99, 

p<0,05). Kết quả này chứng tỏ rằng khả năng giải thích của tỷ lệ nợ vay đến HQHĐKD chịu sự điều tiết 

tuyến tính của việc thực hiện hợp đồng phụ. Bên cạnh đó, mô hình 3 đã cho thấy được kết quả ước lượng 

của biến tương tác giữa hợp đồng phụ và tỷ lệ nợ vay tại mức ý nghĩa thống kê 5% (β=-2,590; p<0,05). 

Với kết quả ước lượng này ta thấy, hệ số của biến MX1 mang dấu âm, hàm ý rằng mức độ thực hiện hợp 

Các biến 
Ký 

hiệu 
Mô hình 1 Mô hình 2 Mô hình 3 Mô hình 4 Mô hình 5 Mô hình 6 

Hằng số  1,274***  1,330***  1,358***  1,356***  1,510***  1,533***  

Biến độc lập              

Tỷ lệ nợ X1   1,466***  1,718***  1,460***  1,470***  1,470***  

Nguồn lực marketing X2   0,788  0,870  1,651*  0,750  1,548**  

Trình độ chủ doanh 

nghiệp 
X3   0,065  0,044  0,080  -0,091  -0,076  

Biến kiểm soát              

Quy mô doanh nghiệp X4 -0,067**  -0,092***  -0,094***  -0,094***  -0,095***  -0,097***  

Biến điều tiết              

Hợp đồng phụ (HĐP) M   0,559***  0,578***  0,567***  -0,090  -0,077  

Biến tương tác              

HĐP x Tỷ lệ nợ MX1     -2,590**      -0,058  

HĐP x Nguồn lực 

marketing 
MX2       -9,372*    -8,651*  

HĐP x Trình độ chủ DN MX3         0,760***  0,754***  

Prob > F 0,012  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

R2 điều chỉnh 

 
0,025  0,640  0,648  0,645  0,703  

0,707  

∆R2     0,008  0,005  0,063  0,067  

F change     5,99**  3,40*  52,98***  18,93***  

Ghi chú: *, **, *** lần lượt biểu diễn giá trị mức ý nghĩa thống kê tại 10%, 5% và 1%; MH: Mô hình 
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đồng phụ đang có tác động kiềm hãm lên mối quan hệ giữa tỷ lệ nợ vay và HQHĐKD. Kết quả này khẳng 

định giả thuyết 4a được ủng hộ cả về lý thuyết lẫn thực tiễn. Ngoài ra, đối vối các biến độc lập và kiểm 

soát được kế thừa từ mô hình 2, kết quả ở mô hình 3 không có sự khác biệt cả về dấu ảnh hưởng và ý 

nghĩa thống kê. 

Kế tiếp, quan sát kết quả ước lượng từ mô hình 4 ta thấy được, giá trị R2 điều chỉnh của mô hình đạt 

0,645, tương đương với khả năng giải thích sự biến động của biến phụ thuộc đến 64,5%, và mô hình đạt 

mức ý nghĩa thống kê 1%. Thêm vào đó, khi đưa thêm biến tương tác giữa hợp đồng phụ và nguồn lực 

marketing (MX2), giá trị ước lượng ∆R2 điều chỉnh ở mô hình 4 so với mô hình 2 cho thấy có ý nghĩa 

thống kê ở mức 10% (∆R2=0,005, F (1, 253)=3,40, p<0,1). Tóm lại, tuy mô hình 4 đạt độ phù hợp kém 

hơn mô hình 3, nhưng kết quả ước lượng của mô hình vẫn có giá trị khẳng định sự tồn tại của ảnh hưởng 

điều tiết từ hợp đồng phụ đến mối quan hệ nguồn lực marketing – HQHĐKD. Bên cạnh đó, xét sự thay 

đổi của tất cả các biến trong mô hình 4, khá tương tự như mô hình 3, các biến kiểm soát, điều tiết và đa số 

các biến độc lập đều không cho thấy sự thay đổi về dấu tương quan hay mức ý nghĩa. Tuy nhiên, đặc biệt 

ở trường hợp đưa thêm vào mô hình biến tương tác giữa nguồn lực marketing và hợp đồng phụ (MX2), hệ 

số của biến độc lập về nguồn lực marketing (X2) từ kết quả không có ý nghĩa thống kê ở mô hình 2 và 3, 

đã cho thấy có ý nghĩa thống kê ở mức 10% ở mô hình 4 (β=1,651; p<0,1). Điều này mang hàm ý rằng, 

so với các mô hình trước thì biến nguồn lực marketing phù hợp hơn với mô hình 4 – mô hình có sự xuất 

hiện của biến tương tác giữa nguồn lực marketing và hợp đồng phụ. Một kết quả ước lượng quan trọng 

khác từ mô hình 4 đó là hệ số của biến tương tác có ý nghĩa thống kê ở mức 10% (β=-9,372; p<0,1). Kết 

quả này mang hàm ý tương tự mô hình 3 đó là, mức độ thực hiện hợp đồng phụ đang có tác động kiềm 

hãm lên mối quan hệ giữa nguồn lực marketing và HQHĐKD. Do đặc thù của loại hình kinh doanh này là 

các nhà thầu phụ quy mô nhỏ chịu lệ thuộc vào các đối tác lớn, họ phải sản xuất theo các thông số kỹ 

thuật cũng như rất nhiều yêu cầu chi tiết khác được thể hiện trong hợp đồng. Từ đó, các DNNVV này 

phải điều chỉnh chiến lược marketing của mình cho phù hợp với từng đối tượng khách hàng. Như vậy, giả 

thuyết 4b được ủng hộ về mặt lý luận lẫn thực tiễn. 

Sau đó, tác giả xét đến mô hình 5, bằng việc bổ sung của biến tương tác giữa hợp đồng phụ và trình 

độ chủ doanh nghiệp, R2 đạt giá trị 70,3% và mô hình đạt mức ý nghĩa thống kê 1% (p=0,000). Ngoài ra, 

giá trị thay đổi của R2 điều chỉnh từ mô hình 2 sang mô hình 5 được ước lượng có ý nghĩa thống kê ở 

mức 1% (∆R2=0,063, F (1, 253)=52,98, p<0,001). Như vậy, các kết quả trên đều chứng tỏ được mô hình 

5 phù hợp hơn về khả năng giải thích của biến tương tác (MX3) lên mối quan hệ giữa biến độc lập tương 

ứng (X3) với biến phụ thuộc tốt hơn so với các biến tương tác trước ở mô hình 3 và 4. Một điểm nổi bật 

khác có thể nhận xét từ kết quả ước lượng của mô hình 5 đó là biến tương tác có hệ số tương quan và 

mức ý nghĩa tốt hơn hẳn các biến tương tác ở mô hình 3 và 4, cụ thể là β=0,760; p<0,001. Kết quả này 

mang hàm ý rằng, ảnh hưởng điều tiết của hợp đồng phụ tác động mạnh mẽ đến tác nhân con người hơn 

hai tác nhân là tỷ lệ nợ và nguồn lực marketing. Thật vậy, theo [8], với những kiến thức và kinh nghiệm 

chuyên môn, nếu người quản lý doanh nghiệp có thể tiếp cận với một mạng lưới kinh doanh hiệu quả với 

cộng đồng các doanh nghiệp cùng ngành cũng như các đối tác tiềm năng khác thông qua việc thực hiện 

hợp đồng phụ. Tóm lại, kết quả thực tiễn này đã phù hợp với kỳ vọng của giả thuyết 4c. 

Mô hình 6 là mô hình tổng hợp của nghiên cứu này, bao gồm tất cả các biến kiểm soát, độc lập, điều 

tiết cùng các biến tương tác tương ứng được ước lượng đồng thời trong cùng một mô hình. Kết quả mô 

hình 6 cho thấy, R2 điều chỉnh là cao nhất với giá trị là 70,3%, và mô hình đạt mức ý nghĩa thống kê 1% 

(p=0,000). Điều này cho thấy rằng, kết quả ước lượng ở mô hình 6 dùng để giải thích sự thay đổi của biến 

kiểm soát, các biến độc lập, điều tiết và tương tác đến sự biến động của biến phụ thuộc là tốt nhất. Hơn 

nữa, giá trị thay đổi của R2 điều chỉnh ở mô hình 6 này so với mô hình 2 được ước lượng có ý nghĩa 

thống kê cao ở mức 1% (∆R2=0,067, F (1, 253)=18,93, p<0,001). Kết quả này một lần nữa chứng minh 

khả năng giải thích của các nguồn lực doanh nghiệp đến HQHĐKD chịu sự điều tiết tuyến tính của việc 

thực hiện hợp đồng phụ. Cụ thể, trong số 3 biến tương tác ở mô hình 6, trừ biến tương tác giữa tỷ lệ nợ và 

hợp đồng phụ là không có ý nghĩa thống kê, 2 biến tương tác có ý nghĩa thống kê còn lại cho kết quả ước 

lượng hầu như không khác với kết quả khi quan sát độc lập từng biến tương tác, cả về dấu tương quan và 

mức ý nghĩa (hệ số ước lượng cho MX2 và MX3 lần lượt là β=-8,651; p<0,1và β=0,754; p<0,001). Tuy 

nhiên, độ lớn của hệ số tương quan ứng với các biến tương tác MX2 và MX3 đều giảm so với khi các biến 

này được quan sát riêng lẻ trước đó lần lượt ở mô hình 4 và 5. Điều này mang hàm ý rằng, với các 
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DNNVV thực hiện hợp đồng phụ, khi chủ doanh nghiệp có trình độ học vấn càng cao thì càng có giải 

pháp để quản lý nguồn lực marketing hiệu quả hơn và không để nợ xảy ra. Cuối cùng, đối với biến kiểm 

soát và các biến độc lập còn lại, kết quả ở mô hình 6 không có sự khác biệt so với các mô hình 1, 2, 3, 4 

và 5 về dấu ảnh hưởng cũng như mức ý nghĩa thống kê. 

5. KẾT LUẬN 

Lựa chọn phân bổ nguồn lực có hạn của các DNNVV một cách hợp lý là một trong những chiến 

lược quan trọng nhằm đạt được kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả. Bằng cách tiếp cận theo Lý 

thuyết nguồn lực, bài viết đã phát triển những tranh luận về mối quan hệ giữa nguồn lực doanh nghiệp và 

HQHĐKD. Bằng chứng thực tiễn từ 260 DNNVV có thực hiện hợp đồng phụ tại Việt Nam cho thấy rằng, 

tỷ lệ nợ vay của doanh nghiệp có quan hệ đồng biến với HQHĐKD. Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn cho 

thấy rằng với vai trò là biến điều tiết, mức độ thực hiện hợp đồng phụ đã tác động đáng kể đến mối quan 

hệ của nguồn lực doanh nghiệp và HQHĐKD. Cụ thể, ảnh hưởng đồng biến của tỷ lệ nợ vay và nguồn lực 

marketing đến HQHĐKD của doanh nghiệp là yếu hơn hơn khi doanh nghiệp tăng thực hiện hợp đồng 

phụ. Trong khi đó, trình độ chủ doanh nghiệp có ảnh hưởng mạnh hơn đến HQHĐKD khi doanh nghiệp 

tăng thực hiện hợp đồng phụ. Hàm ý của nghiên cứu này là các nhà thầu phụ quy mô nhỏ và vừa tại Việt 

Nam có thể lựa cách tăng cường thực hiện hợp đồng phụ nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn lực về trình 

độ chủ doanh nghiệp. Ngoài ra, các chính sách hỗ trợ cho đối tượng các doanh nghiệp này cũng nên tập 

trung hơn về mặt vay vốn và các khía cạnh marketing (chiêu thị, phân phối, v.v.). 

Cụ thể hơn, hàm ý rút ra từ kết quả nghiên cứu về tác động điều tiết của hợp đồng phụ là: (1) hiệu 

quả của việc sử dụng đòn bẫy tài chính nhằm nâng cao HQHĐKD là rất cao, tuy nhiên, các DNNVV 

muốn thực hiện hợp đồng phụ ở Việt Nam thì không nên sử dụng chiến lược này; (2) các DNNVV càng 

tăng cường nguồn lực cho marketing thì HQHĐKD của các doanh nghiệp này càng tăng nhưng mối liên 

hệ này sẽ yếu đi khi doanh nghiệp càng thực hiện nhiều hợp đồng phụ do không làm chủ được chuỗi giá 

trị và chiến lược quản trị cho nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm cuối cùng; (3) DNNVV càng tăng thực 

hiện hợp đồng phụ thì trình độ chủ doanh nghiệp càng được sử dụng trong hoạt động kinh doanh hiệu quả 

do có thể tận dụng các mối quan hệ hợp tác để tiếp cận được lợi ích bổ sung như thông tin về thị trường 

hay kinh nghiệm và những bài học về quản trị tri thức trong doanh nghiệp. 

Ngoài ra, kết quả ước lượng về quy mô doanh nghiệp cho thấy rằng người quản lý nên am hiểu 

tường tận về doanh nghiệp của mình nhằm có được những đánh giá, chiến lược thay đổi quy mô phù hợp 

nhất với mô hình kinh doanh của doanh nghiệp mình. 

Bài viết này nghiên cứu dưới góc nhìn của các nhà thầu phụ công nghiệp - phía cung ứng trong nền 

công nghiệp hỗ trợ. Do vậy, các nghiên cứu tiếp theo trong tương lai có thể xem xét dưới góc nhìn từ bên 

ngược lại – phía cầu của nền công nghiệp hỗ trợ để có được cái nhìn toàn diện và khách quan. Ngoài ra, 

đối tượng nghiên cứu trong bài viết này là các DNNVV hoạt động trong lĩnh vực chế tạo, lắp ráp nên các 

nghiên cứu kế tiếp về HQHĐKD trong doanh nghiệp nên tiến hành trên các doanh nghiệp với lĩnh vực 

hoạt động đa dạng hơn cũng như nghiên cứu cả các yếu tố bên ngoài doanh nghiệp. 
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